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1 2351060009 NGUYỄN HỮU ĐỨC 02/01/2005 2023 ĐH 4.00000 90.00 Xuất sắc 7,190,000 100% 7,190,000

2 2351060019 HUỲNH HOÀNG NAM 23/11/2005 2023 ĐH 4.00000 90.00 Xuất sắc 7,190,000 100% 7,190,000

Xuất sắc: 2 Sinh viên 2

Giỏi: 0 Sinh viên 14,380,000 đồng

Khá: 0 Sinh viên

Đối với khóa 2023, các trường hợp sinh viên có mức điểm trung bình là 3,75 và điểm rèn luyện 90 sẽ được tiếp tục xét ưu tiên theo điểm trung bình thang điểm 10 

các môn theo kế hoạch đào tạo, lấy đến 8,85.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023 - 2024

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHM, ngày    tháng      năm 2024

Đơn vị: Khoa Khoa học Cơ bản

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

2023

Tổng cộng:

Tổng số tiền HBKKHT:

KT TRƯỞNG KHOA 

HIỆU TRƯỞNG LÃNH ĐẠO PHÒNG CTSVTT PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trí Tạ Thị Lan Anh 



STT
Khoá/

Ngành
Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh

Khóa 

học
Bậc ĐT

Điểm 

TB
Điểm RL

Xếp loại

HB KKHT
Tổng HP

Tỉ lệ

%

Số tiền HB 

KKHT


